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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH PH YÊN 

 

Bản án số: 19/2023/HS-PT 

Ngày: 20/4/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PH YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử Phc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Việt Hùng; 

Các Thẩm phán: Ông Lê Trúc Lâm và bà Đậu Thị Quy; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Linh – Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân tỉnh Ph Yên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ph Yên tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Thanh Tùng – Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ph Yên xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 07/2023/TLPT-HS 

ngày 07 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Thái Hồng P do có kháng cáo của bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 98/2022/HS-ST ngày 23/12/2022 của 

Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Ph Yên. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Thái Hồng P, sinh năm: 2001; ĐKNKTT: 33/27 Nguyễn Công Trứ, 

phường 6, thành phố T, Ph Yên; Chỗ ở: khu phố Bà Triệu, phường 7, thành phố 

T, tỉnh Ph Yên; Nghề nghiệp: làm biển; trình độ văn hoá (học vấn) 06/12; Dân 

tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Thái 

Hồng C – sinh năm 1981 và bà Nguyễn Thị V – sinh năm 1978; Tiền án, tiền 

sự: không. Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 18 giờ ngày 28/11/2021 Thái Hồng P cùng 

một số bạn nhậu tại quán Haeyo trên đường Điện Biên Phủ thuộc khu phố Chu 

Văn An, Phường 5, thành phố T. Đến khoảng 23 giờ 30 Pht cùng ngày, nhóm 

của P xảy ra mâu thuẫn xô xát với một nhóm thanh niên khác cùng nhậu tại 
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quán, nhưng được mọi người can ngăn nên P bỏ về nhà. Tiếp đó P mang theo 02 

mã tấu mỗi cái dài khoảng 50cm và 01 bình xịt hơi cay rồi sử dụng xe mô tô 

biển số 78C1-583.89 (xe do bà Nguyễn Thị V mẹ của P đứng tên chủ sở hữu) 

chở theo em ruột là Thái Hồng Ph đến quán Haeyo, Ph đứng ngoài của quán, P 

xuống xe cầm mã tấu đi vào trong quán nhưng lúc này nhóm thanh niên mâu 

thuẫn với P trước đó không còn ở quán. P thấy anh Lê Anh Kh đang ngồi nhậu 

cùng bạn nghĩ Kh là người trong nhóm mâu thuẫn với P nên P cầm mã tấu chém 

một nhát trúng vào tay trái của Kh gây thương tích, Kh bỏ chạy ra hướng cửa 

quán. Lúc này, Ph lượm 01 mã tấu do P làm rơi, chém theo Kh nhưng không 

trúng, mọi người có mặt ở quán can ngăn. Sau khi gây án, Ph điều khiển xe mô 

tô chở P đến khu vực phường 6, thành phố T ném 02 mã tấu xuống sông rồi cả 

hai đi về nhà. Tại cơ quan công an, P đã nộp 01 bình xịt hơi cay. 

Tại bản giám định pháp y về thương tích số 401 ngày 30/12/2021 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Ph Yên kết luận: Kh bị tác động vật có cạnh sắc gây nên 

thương tích với tỷ lệ 15%. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 98/2022/HS-ST ngày 23/12/2022 của Tòa 

án nhân dân thành phố T, tỉnh Ph Yên đã tuyên bị cáo Thái Hồng P phạm tội 

“Cố ý gây thương tích”. Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 

Điều 51 Bộ luật hình sự; phạt: Thái Hồng P 02 (Hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên phần xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 03/01/2023, bị cáo Thái Hồng P kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

tù. 

Tại phiên tòa, bị cáo Thái Hồng P vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên. 

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng 

xét xử căn cứ Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo Thái Hồng P – Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được 

tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ 

thẩm, Phc thẩm đều phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của bị cáo Thái 

Hồng Ph, bị hại Lê Anh Kh; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 
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người làm chứng về thời gian, địa điểm, công cụ dùng vào việc phạm tội và phù 

hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Vào 

khoảng 23 giờ 30 Pht, ngày 28 tháng 11 năm 2021, tại quán Haeyo trên đường 

Điện Biên Phủ thuộc khu phố Chu Văn An, phường 5, thành phố T, tỉnh Phú 

Yên. Thái Hồng P không hề quen biết hay mâu thuẫn gì với Lê Anh Kh, nhưng 

P đã dùng mã tấu (là hung khí nguy hiểm) chém trúng tay trái của Kh, gây 

thương tích tỷ lệ 15%. Tuy tỷ lệ thương tích của Lê Anh Kh chưa đến 31% 

nhưng bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm và phạm tội thuộc trường hợp có tinh 

chất côn đồ quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự, nên cấp sơ 

thẩm đã truy tố, xét xử bị cáo Thái Hồng P về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

Điểm đ Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo, hội đồng xét xử thấy: Hành vi phạm tội của 

của bị cáo nguy hiểm cho xã hội,  xâm phạm đến sức khỏe của bị hại trái pháp 

luật, gây mất trật tự trị an - an toàn xã hội ở địa phương nên cần áp dụng hình 

phạt tù nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. 

Kiểm sát viên đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

cũng là phù hợp. Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo luôn thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; tích cực bồi thường 40.000.000 đồng để khắc phục hậu quả cho 

bị hại; trong giai đoạn xét xử Phc thẩm, bị cáo đã đến nhà xin lỗi bị hại và tiếp 

tục bồi thường cho bị hại 10.000.000 đồng theo quyết định của bản án sơ thẩm, 

chứng tỏ bị cáo đã thực sự ăn năn hối cải. Đây là tình tiết mới phát sinh tại cấp 

Phc thẩm. Xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, được hưởng 

nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 

Điều 51 BLHS nên áp dụng quy định tại Điều 54 BLHS và chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự Khn 

hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.   

[3] Bị cáo Thái Hồng P kháng cáo được chấp nhận, nên không phải chịu 

án phí hình sự Phc thẩm. 

 [4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo hoặc 

kháng nghị nên cấp Phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Thái Hồng P – Sửa bản án sơ thẩm về 

phần hình phạt; 
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Tuyên bố: bị cáo Thái Hồng P phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 54 

Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt: Bị cáo Thái Hồng P – 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt thi hành án.  

Bị hại Lê Anh Kh được nhận số tiền 10.000.000 đồng do bà Nguyễn Thị V 

nộp thay cho bị cáo tại biên lai thu tiền số 0002615 ngày 15/3/2023 của Chi cục 

thi hành án dân sự thành phố T, tỉnh Ph Yên. 

Bị cáo Thái Hồng P không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao Đà Nẵng (1); 

- VKSND cấp cao ĐN (1); 

- TAND TP T (2); 

- VKSND tỉnh Phú Yên (2); 

- VKSND TP T (1); 

- Công an TP T(1); 

- Sở tư pháp (1); 

- Người tham gia tố tụng (1); 

- P.KTNV (1); 

- Lưu án văn (1); lưu hồ sơ (2). 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHC THẨM 

         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Việt Hùng 

 

 

 

 

 

 


